NỘI DUNG GHI BÀI HÓA 9
TUẦN 4 – HK 2 (TỪ 21/2 – 26/2/2022)
METHANE
Alkane là những hydrocarbon mạch hở, trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn.
CTC: CnH2n+2 (n>=1)
I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ
1. Trạng thái tự nhiên:
- Methane có nhiều trong các mỏ khí, mỏ dầu, các mỏ than, trong bùn ao, trong khí biogaz. 
2. Tính chất vật lí
- Methane là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ 
[image: ]
Trong phân tử Methane có 4 liên kết đơn
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
1. Tác dụng với O2
a. Thí nghiệm 
b. Phương trình phản ứng

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 
Kết luận : 
- Phản ứng đốt cháy methane toả nhiều nhiệt. Vì vậy người ta thường dùng methane làm nhiên liệu. 
- Hỗn hợp 1 thể tích methane và 2 thể tích oxygen là hỗn hợp nổ mạnh 
2. Phản ứng với Cl2:

CH4 + Cl2 CH3 Cl + HCl
=> phản ứng thế.
- Phản ứng đặc trưng của methane là phản ứng thế.
IV. ỨNG DỤNG         
- Dùng làm nhiên liệu.
- Dùng điều chế bột than và nhiều chất khác.


ETHYLENE
Alkene là những hydrocarbon mạch hở, trong phân tử chứa 1 liên kết đôi (C=C).
CTC: CnH2n (n>=2)
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
- Ethylene là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ (SGK)
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
1. Tác dụng với O2:

C2H4 +3O2 2CO2 + 2H2O
2. Phản ứng với Br2 

CH2 = CH2 + Br2  CH2Br – CH2Br

C2H4 + Br2       C2H4Br2
- Các chất có liên kết đôi trong phân tử dễ tham gia phản ứng cộng 
3. Các phân tử ethylene có liên kết đựợc với nhau  không 

…CH2 = CH2 + CH2 = CH2… … CH2 - CH2 - CH2 - CH2 …
                                                                         Poliethylene (PE) 
- Phản ứng trên gọi là phản ứng trùng hợp 
IV. ỨNG DỤNG
[bookmark: _GoBack]- Ethylene dùng làm ethyl alcohol, nhựa PE, nhựa PVC, kích thích quả mau chín.           
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